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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                

         ỊA-VŨ       

 
Bản án số: 47/2019/HNGĐ – ST 

Ngày: 30 – 8 – 2019 

 /                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                , T NH BÀ RỊA-VŨ       

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:                   

          ẩ             

1. Ông Huỳnh Minh 

2. Ông Phạm Hồ   Sơ  

- Thư ký phiên toà: Bà              N ư –   ư    Tòa án nhân dân 

           Đ   .   

- Đại diện Viện kiểm sát h  ện  on  Đi n tham gia phiên tòa: Ô    ũ 

 ă       – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8  ăm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân            Đ   , 

tỉnh Bà R a –  ũ    à  t ến hành xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hôn nhân gia 

đì   t ụ lý số 105/2019/TLST – HNGĐ   à  06 tháng 3  ăm 2019. Theo Quyết 

đ    đư   ụ án ra xét xử số 51/2019/ ĐXXST – HNGĐ   à  29/7/2019; Quyết 

đ nh hoãn phiên tòa số 34/ ĐST – HNGĐ   à  14 tháng 8  ăm 2019 giữa các 

đươ   sự:  

N      đơ   Bà   ươ       T, s     ăm 1985 ( ó mặt) 

 Đ a chỉ: Tổ 2,  p P, xã PH, huy n  Đ, tỉnh Bà R a –  ũ    à   

B  đơ   Ô     ần Quốc B, s     ăm 1985 ( ắng mặt) 

HKTT: Tổ 2,  p P, xã PH, huy n  Đ, tỉnh Bà R a –  ũ    à   

Đ a chỉ: Tổ 3,  p PT, xã PT, huy n  Đ, tỉnh Bà R a –  ũ    à   

 Ộ       V      

  e  đơ    ởi ki n, bản tự khai và lời trình bày củ   à   ươ        ươ  

tạ           

Bà   ươ       T  à     Trần Quốc B   e       đư   m t t ờ       t ì tổ 

         ư    ăm 2004  Đến ngày 12/7/2005 ông, bà đă       ết     tạ   BN  

t   t    PH,       ĐĐ, tỉ   Bà     –  ũ    à   Bà T                         

số             ạ        đến khoả    ăm 2013 thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên 

nhân chính do kinh tế     đì   s  s t,     B mắc n  nhi     ười nên đ   àm ă  

  ,  t          à     tì    ảm            ạt  ầ       đ   àm        B  ũ     ỉ 

ở   à     m     t tạ  tổ 3,    PT,    PT,        Đ. Bà T        ầ   ặ      B 

 ó          à   ắ  tì    ảm            ư         t à             sống    
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t    t   ăm 2013     đế       Vì vậy, bà T yêu cầu Tòa án giải quyết cho bà 

đư c                B. 

V  con chung: Bà   xác nhậ            ó 02            à        ầ  

H    N, s      à  15/ /2004  à        ầ    ố   1, s      à  19/11/200    ạ  

đơ    ở       bà T      ầ  đư             N  à đ                 1 cho ông B 

      ư              , t         t    đến nay bà T  à   ười trực tiếp nuôi 

 ư ng hai cháu, cháu T1 có nguy n vọng muốn sống v i m . Vì vậy, bà T yêu 

cầu Tòa án giải quyết      à đư c       t ự  t ế        ư     ả               

 à            ầ      B phải      ư            . 

V  tài sản chung và n  chung: Bà T không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

        t ụ    đơ    ở        ủ         đơ ,             dân            

Đ    đ  t ế   à   t     tậ         ông Trần Quốc B để      ờ      , t  m     

       ọ    ểm t                , t ế   ậ ,                     à       ả  

  ư   ông B  ẫ   ố tì    ắ   mặt,       t           àm       Theo       ậ  

 ủ  Công an xã PT,        Đ t ì ông Trần Quốc B      đ     ư t   tạ  tổ 3,  p 

PT, xã PT,        Đ.        đ  t ến hành niêm yết công khai Thông báo thụ lý 

vụ án; Gi y tri u tập; Thông báo           ọ    ểm t                , t ế   ậ , 

                    à       ả ; Quyết đ    đư   ụ án ra xét xử; Quyết đ nh 

hoãn phiên tòa tại Ủy ban nhân dân    PT và tại nhà ông Trần Quốc B tại tổ 3, 

 p PT, xã PT,        Đ   ư   ông B  ũ         đến         àm              

   t ế   à     t  ử  ắ   mặt t e      đ     ủ         ật. 

 ạ        t     

N      đơ   ẫ    ữ             ầ    ở       v  vi c ly hôn v i b  đơ ; 

Yêu cầ  đư c nuôi hai con chung, không yêu cầu b  đơ    ải c    ư ng nuôi 

con. 

Phát biểu của Đại diện Viện kiể                  ệ       Đ      

V  vi c tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán đ  thực hi   đ        đ nh của B  luật tố tụng dân sự, thời gian giải 

quyết vụ    t    t e  đ        đ nh tạ  Đ  u 203 B  luật tố tụng dân sự. Ông B 

đ  t   u tập h p l  t  m           t    ầ  t         ư    ắng mặt     H   đ    

  t  ử t ế   à     t  ử vắng mặt     đươ   sự  à     h p v       đ nh của B  

luật tố tụng dân sự. 

        đ ểm   ả     ết  ụ     Đ       H   đ      t  ử     ụ   Đ    51, 

5    ật              đì          ậ       ầ    ở        ủ   à T đư          

        B;                         N và cháu T1 cho bà T trực tiế        ư ng 

đến tuổ  t ưởng thành, bà T tự nguy n không yêu cầu ông B phải c    ư    

        ;    tà  sả         à           Bà          ó      ầ             em 

  t,   ả     ết  

 

      Ị    ỦA   A     
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu    ứ    ứ có trong hồ  ơ vụ    được thẩm 

tra tại phiên tòa; H   đồng xét xử nhậ  đ nh: 

[1] V  thủ tục tố tụng: Ông Trần Quốc B hi    ư t   tạ     PT,        Đ  

Bà   ươ       T      ầ  đư                  Trần Quốc B  à t                 
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         đì   thu c thẩm quy n giải quyết củ                             

Đ   , tỉnh Bà R a –  ũ    à  t e      đ nh tại khoả  1 Đ    28, đ ểm a khoản 1 

Đ    35  à đ ểm a khoả  1 Đ  u 39 B  luật tố tụng dân sự.  ạ        t   sơ t ẩm, 

       đơ   ẫ    ữ             ầ    ởi ki    ủ  mì             ả     ết  ụ 

  ; B  đơ      Trần Quốc B đ  đư          t     tậ         đế   ầ  t   2 để 

t  m  ự       t   sơ t ẩm   ư    ẫ   ắ   mặt             ă      à  Đ    228 

B    ật tố tụ       sự   t  ử  ắ   mặt     đươ   sự. 

[2] V  quan hệ hôn nhân: Qua thời gian quen biết và tìm hiể      , đ ng 

thờ  đư c sự đ ng ý củ              đì  ,  à   ươ       T  à     Trần Quốc B 

tự nguy n tiến t i hôn nhân, v  ch ng có tổ ch c     ư  ,  ó đă       ết hôn 

t e      đ nh của pháp luật tại Ủy ban nhân dân t   t    PH,       ĐĐ, tỉ   Bà 

    –  ũ    à  theo gi y ch ng nhận kết hôn số 136 quyển số 01 ngày 

13/3/2005. Thờ       đầu v  ch ng ông bà chung sống hạ          ư   s    à  

phát sinh mâu thuẫn dẫ  đến v  ch ng sống ly thân t   ăm 2013 đến nay, 

nguyên nhân chính do kinh tế     đì   s  s t,     B đ   àm ă         tì   cảm 

v  ch ng phai nhạt dần. Ông B          số           m     t tạ  tổ 3,  p PT, xã 

PT, huy n  Đ  H                      t m,   ăm só   ẫ        Sau khi thụ lý 

vụ   ,        đ  t ến hành tố   đạt      ă   ả  tố tụ    ho ông B   ư       B 

      đế          àm     ,        ó bi         ì để  à   ắ  tì    ảm v  

ch ng  Đ    đó     t  y mâu thuẫn giữa v  ch ng  à  , ông B đ  t ầm trọng, 

mụ  đ                   đạt, đời sống chung không thể kéo dài. Vì vậy, cần áp 

dụ       đ  u 51, 56 Luật H            đì   ch p nhận      ầ  khởi ki n của 

 à   đư c ly hôn v i ông B. 

[3] V  con chung: Bà   xác nhậ   à  à     B có 02 con chung  à      

  ầ  H    N, s      à  15/ /2004  à        ầ    ố   1, s      à  

19/11/2006. T  khi v  ch ng số      t    đến nay, bà T  à   ười trực tiếp nuôi 

 ư   ,   ăm só            Theo nguy n vọng của cháu N, cháu T1 và để đảm 

bảo cho sự phát triển v  thể ch t, tinh thần tốt nh t cho các cháu. H i đ ng xét 

xử ch p nhận yêu cầu của bà T, giao cháu   ầ  H    N, s      à  15/ /2004  à 

       ầ    ố   1, s      à  19/11/200  cho bà T trực tiế        ư    đến 

tuổ  t ưởng thành. Bà T tự nguy n không yêu cầu ông B c    ư ng nuôi con nên 

Tòa án không xem xét giải quyết. 

 [4] V  tài sản chung và nợ chung: Bà   không yêu cầu nên Tòa án không 

xem xét giải quyết. 

[5] V  án phí: Bà T phải n                       đì   t e      đ nh. 

Vì các lẽ trên; 

                                                  

Q  Ế    Ị  : 
 

 ă     các đi u 28, 35, 39, 147, 227, 266, 2 1  à 2 3  ủ  B    ật tố tụ   

    sự;     đ    51, 5 , 58, 81, 82, 83 và 84 Luật H         à G   đì  ; N    

   ết 32 /201 / B   H14   à  30/12/201   ủ  Ủ        ườ    ụ   ố      

   m   t  , m   ,   ảm, t      ,   ả      à sử  ụ           à              , 

tuyên xử: 
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Ch p nhận yêu cầu khởi ki n của  à   ươ       T v  vi   “tranh      ly 

   ”         Trần Quốc B. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Bà   ươ       T đư c ly hôn v i ông Trần 

Quốc B.    

2. Về con chung: Bà   ươ       T đư c quy n trực tiế        ư         

  ầ  H    N, s      à  15/ /2004  à        ầ    ố   1, s      à  

19/11/200  đến tuổ  t ưởng thành (18 tuổi). Công nhận sự tự nguy n của bà T 

không yêu cầu ông B c    ư ng nuôi con.  

Ông Trần Quốc B đư c quy   t ăm   m   ăm só ,       ục con chung 

         đư c quy     ă   ản.  

 N ười trực tiếp nuôi con có quy n yêu cầu Tòa án hạn chế quy   t ăm 

nom củ    ười không trực tiếp nuôi con, nếu họ lạm dụng vi   t ăm   m để cản 

trở hoặc gây ả    ưởng x   đến vi   t       m,   ăm só ,       ư ng giáo dục 

con chung.       t ường h p có yêu cầu của cha, m  hoặc cá nhân, tổ ch c quy 

đ nh tại khoả  5 Đ  u 84 của Luật H         à     đì  ,         ó t ể quyết 

đ    t    đổi vi c nuôi con và c    ư ng nuôi con theo     đ nh của pháp luật. 

3. Về tài sản chung: Bà   ươ       T không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

4. Về nợ chung: Bà   ươ       T không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

5. Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Bà   ươ       T   ả  n p 

300.000đ (ba t ăm    ì  đ   )                  à     đì   sơ t ẩm   ư   đư c 

kh u tr  vào số ti n 300.000đ (ba t ăm    ì  đ ng) tạm            đ    p theo 

biên lai số 0007753 ngày 27/02/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự            

Đ   , tỉnh Bà R a –  ũ    à   N ư  ậy,  à   ươ       T đ    p xong án phí. 

Trong hạn 15 (Mườ   ăm)   à   ể t    à  t       ,     đươ   sự có 

quy n kháng cáo bả     (      đối v i nhữ     ười vắng mặt tại phiên tòa thì 

thời hạ            đư c tính t  ngày bả     đư c niêm yết công khai hoặ  đư c 

tố   đạt h p l ) để yêu cầu Tòa án tỉnh Bà R a -  ũ    à    t  ử theo thủ tục 

phúc thẩm.          
 

 ơi nhận:  
-  AN  tỉ   B -VT; 

-    N             Đ   ; 

-      ụ       à          sự            Đ   ; 

-     đươ   sự; 

- UBND TT ĐĐ,       ĐĐ;  

-  ư     sơ  ụ     

 M.  Ộ   Ồ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

 hẩm phán –  hủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

   n  h   h ng 

         

 

 

 
 


